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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 

 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Ngô Thị Hà. 

Các Thẩm phán: Ông Phạm Văn Long và bà Lê Thị Dung . 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Ông Lê Văn Hưng - Thư ký Tòa án 

nhân dân tỉnh Thanh Hoá. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hoá tham gia phiên toà: Bà 

Lê Thị Thu Huyền - Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 11 năm 2025  tại t   s  Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hoá   t 

   th o t  nh t   h   th m  ông khai v  án h nh s   h   th m th   ý số 

260/2025/HS-PT ngày  1/10/2025  ối v i bị  áo Lê Văn L  do    kháng  áo   a bị 

 áo L  ối v i Bản án h nh s  sơ th m số 27/2025/HS-ST ngày 24/9/2025   a Tòa 

án nhân dân khu v   8 - Thanh Hoá  bị  áo kháng  áo:  

Lê Văn L  sinh ngày 12/11/1981 tại Thanh Hoá; t   tại: Thôn Q   ã Y  tỉnh 

Thanh Hóa; số CCCD: 038081006156; nghề nghiệ : Lao  ộng t  do; văn h a: 

12/12; dân tộ : Kinh; gi i tính: nam; tôn giáo: không; quố  tị h: Việt Nam;  on 

ông Lê Văn T và bà Lê Thị L1;    vợ  à T ịnh Thị H và có 02 con; tiền án  tiền s : 

không;    mặt. 

* Người bào chữa cho bị cáo L: Ông Nguyễn Văn H1 - Luật sư Văn  hòng 

L3 ,  oàn  uật sư T2  

           Địa  hỉ: Số B V   hường H  TP . 

T ong v  án    bị  áo Nguyễn Duy K không có kháng cáo  kháng nghị. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Th o tài  iệu    t ong hồ sơ v  án và diễn biến tại  hiên tòa  nội dung v  án 

 ượ  t m tắt như sau: 

Khoảng 21 giờ  0  h t ngày 28/4/2025 Nguyễn Duy K, Lê Văn L  ùng v i 

anh Hoàng Văn L2, Nguyễn Văn M, Lê Trí T1  ùng nhau  ến quán B   ịa  hỉ tại 

khu  hố L   ã Y  tỉnh Thanh H a  hơi bi-a. K và L  á  ượ  v i nhau nếu ai  hơi 

thua th   hải mời mọi người ăn sáng vào ngày hôm sau. Đến khoảng 22 giờ 25 

 h t  ùng ngày  sau khi  hơi  ong th  K thua. Do L  ang nợ K 500.000  nên K nói 

v i L mai  i ăn sáng th  L t ả tiền   oi như  à L  ã t ả nợ  ho K. L không  ồng ý và 

nói K  hơi b n nên giữa K và L  ảy  a mâu thuẫn  t anh  ãi qua  ại. K  ầm gậy bi-a 
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   dọa  ậ  vào mặt L. Thấy vậy  anh L2 và anh M vào  an ngăn  giữ K  ại nhưng 

K xô anh L2  a  ồng thời  h i và  ao về  hía L. L  ũng  h i  ại  ầm gậy bi-a    

dọa  ánh K và thá h thứ  K  a ngoài  ánh nhau. Khi L  ầm gậy bi-a  ứng t ư   

  a  a vào tiế  t   thá h thứ  K thì K vằng  ượ   a khỏi tay anh L2  ồi  hạy  ại và 

n m  iên tiế  02 b ng bi-a về  hía L nhưng L bỏ  hạy  a ngoài khu v    ể    nên 

không t  ng. Tiế      K  hạy vào bàn số 1 nhặt thêm 02 b ng bi-a  ồi  ùa th o L 

nhưng bị anh L2  an ngăn   hặn  ại   khu v   quầy thanh toán. Thấy vậy  L  ầm 

gậy bi-a  i vào  h i và thá h thứ  K. Khi     K vằng  ượ   a khỏi anh L2 và  ầm 

bóng bi-a lùa thì L tiế  t   bỏ  hạy  a  ường  iên khu về hư ng   nh làng L. K lùa 

 uổi th o L và ném 02 viên bóng bi-a về phía L nhưng không t  ng  vừa n m K 

vừa  h i L. L  hạy  ượ  khoảng 10m th  thấy K  ã n m hết b ng bi-a nên  ầm gậy 

bi-a quay  ại  ùa K từ ngoài  ường  iên khu  hạy vào bên t ong quán. L dùng gậy 

bi-a  ậ   iên tiế  2-   ái về  hía K nhưng K  hạy  ượ  nên không t  ng. Khi K 

 hạy vào  ến quầy thanh toán  t ư     a  a vào khu v   bàn  hơi bi-a thì L  uổi 

kị  và dùng gậy bi-a  ậ  t  ng 01  ái vào bàn tay t ái   a K. Khiêm  hạy  ại bàn 

số 1 nhặt b ng bi-a n m về  hía L 0  viên nữa. L và K vẫn tiế  t    h i b i   ãi 

nhau   khu v   quầy thanh toán và  ường  iên khu t ư   quán thêm khoảng 2-3 

 h t nữa sau    mọi người  an ngăn m i dừng  ại. L bỏ  i về   òn K  ượ   ưa  ến 

Bệnh viện  iều t ị thương tí h. V  việ  k o dài khoảng 10  h t. T í h  uất dữ  iệu 

 am  a tiến hành giám  ịnh th o quy  ịnh. Kết  uận giám  ịnh số 2070/KL-KTHS 

ngày 17/6/2025   a Phòng K1 - Công an tỉnh T kết  uận: Không  hát hiện dấu vết 

 hỉnh s a   ắt gh   nội dung h nh ảnh t ong 04 tệ  vid o   a 01  ĩa DVD-R g i 

giám  ịnh.  

Tại biên bản kiểm t a dấu vết t ên thân thể  ối v i K thể hiện: 01 vết thương 

 á h da   hảy máu tại vị t í kẽ ng n 2    bàn tay t ái k o dài  ến gan bàn tay  kí h 

thư   (6 1) m; vị t í sâu nhất   a vết thương  à   m. Kết  uận giám  ịnh số 

3794/KL-KTHS ngày 16/5/2025   a V - Bộ C  á   ịnh: Tỷ  ệ  hần t ăm tổn 

thương  ơ thể  ối v i vết thương  ang  iền sẹo tại kẽ ng n II  III bàn tay t ái kí h 

thư   t ung b nh   a K tại thời  iểm giám  ịnh  à 02%. K  ề nghị không kh i tố 

v  án h nh s . L không bị thương tí h g .  

Về dân s : Bị  áo L  ã bồi thường thiệt hại  á  khoản  hi  hí  iều t ị thương 

tích cho K  à 5.000.000 . Bị  áo K không có yêu  ầu bồi thường g  thêm. 

Tại Bản án h nh s  sơ th m số 27/2025/HSST ngày 24/9/2025   a Tòa án 

nhân dân khu v   8 - Thanh Hoá  ã quyết  ịnh: Tuyên bố bị  áo Nguyễn Duy K, 

Lê Văn L  hạm tội “Gây  ối t ật t   ông  ộng”. Căn  ứ  iểm b khoản 2 Điều  18; 

 iểm s khoản 1  khoản 2 Điều 51; Điều  8   a BLHS      hạt bị  áo K và L mỗi 

bị  áo 02 năm tù. Ngoài  a  òn quyết  ịnh về  iều  uật á  d ng  về     ý vật  hứng  

án phí và quyền kháng  áo th o  uật  ịnh. 

Ngày 25/9/2025  bị  áo L     ơn kháng  áo  in giảm nhẹ h nh  hạt và  in 

 ượ  hư ng án t  o. Tại  hiên tòa  h   th m bị  áo giữ nguyên kháng  áo. 
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Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hoá  hát biểu quan  iểm: Tại 

 hiên tòa  h   th m bị  áo L  uất t  nh thêm t nh tiết giảm nhẹ m i th o quy  ịnh 

tại khoản 2 Điều 51   a BLHS   ề nghị Hội  ồng   t   : Căn  ứ  iểm b khoản 1 

Điều  55   iểm   khoản 1 Điều  57   a BLTTHS: Chấ  nhận kháng  áo   a bị  áo 

L  s a bản án h nh s  sơ th m số 27/2025/HSST ngày 24/9/2025   a Tòa án nhân 

dân khu v   8 - Thanh Hoá th o hư ng giữ nguyên mứ  h nh  hạt 02 năm tù 

nhưng  ho bị  áo hư ng án t  o. 

Người bào  hữa  ho bị  áo L    quan  iểm: Thống nhất về tội danh mà Tòa 

án  ấ  sơ th m  ã tuyên. Tuy nhiên   ho  ằng mứ  h nh  hạt tù mà Tòa án  ấ  sơ 

th m á  d ng     hần nghiêm khắ    ề nghị Hội  ồng   t    giảm nhẹ h nh  hạt 

và  ho bị  áo hư ng án t  o. Bị  áo L nhất t í v i bản  uận  ứ bào  hữa, không    

t anh  uận g  thêm   ời n i sau  ùng  in Hội  ồng   t      m   t  ho bị  áo hư ng 

án t  o  ể     ơ hội  àm  ại  uộ   ời. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

T ên  ơ s  nội dung v  án   ăn  ứ vào  á  tài  iệu    t ong hồ sơ v  án  ã 

 ượ  t anh t ng tại  hiên tòa  Hội  ồng   t    nhận  ịnh như sau: 

 1  Về h nh thứ : Đơn kháng  áo   a bị  áo Lê Văn L  àm t ong thời hạn 

 uật  ịnh   ơn hợ   ệ nên  ượ  Hội  ồng   t      m   t và giải quyết th o t  nh t  

 h   th m. 

 2  Về hành vi  quyết  ịnh tố t ng   a Cơ quan tiến hành tố t ng  người tiến 

hành tố t ng: Quá t  nh  iều t a  t uy tố    t    sơ th m  ã th   hiện   ng về th m 

quyền  t  nh t   th  t   quy  ịnh   a BLTTHS. Quá t  nh  iều t a và tại  hiên tòa 

sơ th m   h   th m  bị  áo không    ý kiến hoặ  khiếu nại g . Do      á  hành vi  

quyết  ịnh tố t ng   a Cơ quan  người tiến hành tố t ng  ã th   hiện  ều hợ  

pháp.  

    Về nội dung: Quá t  nh   t hỏi và t anh  uận  ông khai tại  hiên toà  bị 

 áo  ã khai nhận toàn bộ hành vi  hạm tội như nội dung bản án sơ th m  ã t m tắt 

t ên. Lời khai nhận tội   a bị  áo tại Cơ quan  iều t a  ũng như tại  hiên tòa  à  hù 

hợ  v i nhau   hù hợ  v i  ời khai   a bị  áo khá  t ong v  án  ùng  á  tang vật 

 ã thu giữ   á  tài  iệu  hứng  ứ khá   ượ  thu thậ  khá h quan    t ong hồ sơ v  

án. Do            ơ s  kết  uận: 

Khoảng 22 giờ 25  h t ngày 28/4/2025  tại quán B thuộ  thôn L   ã Y  tỉnh 

Thanh Hóa  do mâu thuẫn t ong quá t  nh  hơi bi-a   á  bị  áo Nguyễn Duy K và 

Lê Văn L  ã    hành vi  h i b i  thá h thứ  và s  d ng hung khí nguy hiểm  à gậy 

bi-a bằng gỗ và viên bi-a  ể  ùa  uổi  n m và tấn  ông nhau gây ảnh hư ng  ấu 

 ến an ninh  t ật t   an toàn  ã hội tại nơi  ông  ộng   àm náo  oạn thôn L. 

Toà án  ấ  sơ th m   t     á  bị  áo Nguyễn Duy K và Lê Văn L về tội 

“Gây rối trật tự công cộng” th o quy  ịnh tại  iểm b khoản 2 Điều  18   a BLHS 

 à     ăn  ứ    ng  há   uật. 
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 4  Về yêu  ầu kháng  áo  in giảm nhẹ h nh  hạt và  in hư ng án t  o   a 

bị  áo L    t thấy: Hành vi  hạm tội   a bị  áo  à nguy hiểm  ho  ã hội   âm  hạm 

 ến t ật t   ông  ộng và sứ  khỏ    a  on người  ượ   há   uật bảo vệ  gây mất 

t ật t  t ị an và an toàn t ong  ã hội   àm quần  h ng nhân dân  ên án và bất b nh. 

Tính  hất   a v  án  à nghiêm t ọng  hành vi  ượ  th   hiện v i  ỗi  ố ý   ộng  ơ 

m    í h   a tội  hạm  à nhằm  âm  hạm  ến sứ  khỏ    a  on người và t ật t  

 ã hội nơi  ông  ộng.  

T ong v  án này   hỉ v  mâu thuẫn nhỏ nhặt  á  bị  áo  ã    hành vi dùng 

hung khí nguy hiểm  à gậy bi-a  viên bi-a  ánh nhau gây thương tí h  ho nhau  

 ồng thời  àm mất an ninh  t ật t  tại nơi  ông  ộng. Tòa án  ấ  sơ th m  ã  ăn  ứ 

vào quy  ịnh   a Bộ  uật H nh s    ân nhắ  tính  hất và mứ   ộ nguy hiểm  ho  ã 

hội   a hành vi  hạm tội   á  t nh tiết tăng nặng giảm nhẹ t á h nhiệm h nh s  và 

nhân thân   a người  hạm tội  ể     hạt mứ  h nh  hạt 02 năm tù  ối v i bị  áo L 

 à tương  ứng v i tính  hất  mứ   ộ  hạm tội mà bị  áo  ã gây  a.  

 Tuy nhiên  tại  hiên tòa  h   th m bị  áo  uất t  nh  á  t nh tiết giảm nhẹ 

m i quy  ịnh tại khoản 2 Điều 51   a BLHS     à    bố  ẻ  ã từng tham gia  hiến 

t anh bảo vệ Tổ quố  và  àm nhiệm v  quố  tế; mẹ  ẻ    thành tí h t ong  uộ  

kháng  hiến  hống Mỹ  ứu nư    ượ  tặng Huy  hương kháng  hiến; bản thân bị 

 áo quá t  nh sinh sống  uôn tí h      ng hộ  á  quỹ từ thiện như  ng hộ  ồng bào 

 ũ   t      á  nhận   a  hính quyền  ịa  hương.   t thấy bị  áo    nhiều t nh tiết 

giảm nhẹ     nhân thân tốt và    nơi  ư t       àng   à  ao  ộng  hính t ong gia 

  nh  bản thân  hải nuôi dư ng  ha mẹ  à người  ao tuổi. Việ  không bắt bị  áo 

 hải  hấ  hành h nh  hạt tù th   ũng không gây nguy hiểm  ho  ã hội  không ảnh 

hư ng  ấu  ến  ông  uộ   ấu t anh  hòng  hống tội  hạm n i  hung  bản thân bị 

 áo  ũng    thể t   ải tạo  ể t   thành  ông dân    í h. V  vậy   ần  ăn  ứ  iểm b 

khoản 1 Điều  55;  iểm   khoản 1 Điều  57   a BLTTHS  hấ  nhận  ề nghị   a 

 ại diện Viện kiểm sát  s a án sơ th m  giữ nguyên mứ   hạt tù nhưng  ho bị  áo 

hư ng án t  o. 

Cá  quyết  ịnh khá    a bản án sơ th m không    kháng  áo  không bị 

kháng nghị  ã    hiệu      há   uật kể từ ngày hết thời hạn kháng  áo  kháng nghị. 

 5  Về án  hí: Căn  ứ Điểm h khoản 2 Điều 2  NQ  26/2016/UBTVQH14  

bị  áo kháng  áo  ượ   hấ  nhận nên không  hải  hịu án  hí h nh s   h   th m . 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ vào: Điểm b khoản 1 Điều  55;  iểm   khoản 1 Điều  57   a 

BLTTHS   hấ  nhận kháng  áo   a bị  áo Lê Văn L  s a bản án h nh s  sơ th m 

số 27/2025/HS-ST ngày 24/9/2025   a Tòa án nhân dân khu v   8 - Thanh Hoá, 

giữ nguyên mứ  h nh  hạt tù nhưng  ho bị  áo  ượ  hư ng án t  o.  
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Áp dụng: Điểm b khoản 2 Điều  18;  iểm s khoản 1  khoản 2 Điều 51; Điều 

65   a BLHS. Điểm h khoản 2 Điều 2  Nghị quyết  26 ngày  0/12/2016   a 

UBTVQH14. 

          2. Tuyên bố: Bị  áo Lê Văn L  hạm tội “Gây  ối t ật t   ông  ộng”. 

          3. Xử phạt: Bị  áo Lê Văn L 02 (hai) năm tù  ho hư ng án t  o  thời gian th  

thá h  à 04 (bốn) năm  kể từ ngày tuyên án  h   th m. 

Giao bị  áo Lê Văn L cho Ủy ban nhân dân  ã Y  tỉnh Thanh Hoá giám sát  

giáo d   t ong thời gian th  thá h. T ường hợ  người  ượ  hư ng án t  o thay  ổi 

nơi  ư t   th  th   hiện th o quy  ịnh tại khoản   Điều 92   a Luật Thi hành án 

H nh s .  

T ong thời gian th  thá h  người  ượ  hư ng án t  o  ố ý vi  hạm nghĩa v  

th o Luật Thi hành án h nh s  02  ần t    ên  th  Tòa án    thể quyết  ịnh buộ  

người  ượ  hư ng án t  o  hải  hấ  hành h nh  hạt tù   a bản án  ã  ho hư ng án 

treo. 

4. Án phí: Bị  áo Lê Văn L không  hải  hịu án  hí h nh s   h   th m.     

 Cá  quyết  ịnh khá    a bản án sơ th m không    kháng  áo  không bị 

kháng nghị  ã    hiệu      há   uật kể từ ngày hết thời hạn kháng  áo  kháng nghị. 

 Bản án  h   th m    hiệu      há   uật kể từ ngày tuyên án. 

 
Nơi nhận:  
- VKSND tỉnh Thanh Hoá; 

- S  Tư  há  tỉnh Thanh Hoá; 

- CQ THAHS Công an tỉnh; 

- TA, VKSNDKV 8; 

- Phòng THADS khu v   8; 

- Những người tham gia tố t ng; 

- Lưu: hồ sơ; Toà H nh s ; HCTP.  

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(đã ký) 

 

 

                       Ngô Thị Hà 

     

 


